
BÁO BÀI - LỚP 4B – ISP01
Class Assignment Report - Grade 4B

(Tuần/week: 31 Từ ngày/From 16/03/2026 đến ngày/To 20/03/2026)

GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Phương Thảo



Thứ  - Ngày

Day - Date

Tiết

Peri
od

Môn

Subject

Nội dung 

học tập

Lesson 
Details

Dặn dò 

Preparation Notes

Thứ Hai

Monday

02/03/2026

1 Đạo đức Em quý trọng 
đồng tiền

2-3 English Unit 
13_Lesson 2 _ 
SB & W

4-5 Khoa học
Bài 25. Thực 
phẩm an toàn 
(tiết 1, 2)

SGK Khoa Học

6-7 Bơi

- Hoàn thiện 
kỹ thuật bơi 
sải. 

- Tập luyện 
các bài tập bổ 
trợ để 

hoàn thiện kỹ 
thuật

Chuẩn bị: Đồ bơi 
kín đáo, kính bơi, 
nón bơi , đồ thay

8 Toán
Ôn tập

Chuẩn bị Sách Toán 
4 (Tập 2), VBT 
Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập.

Thứ Ba

1 Toán
Ôn tập

Chuẩn bị Sách Toán 
4 (Tập 2), VBT 
Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập.

2 GTS
Biểu tượng cá 
nhân

Mang theo Tài liệu 
thực hành nội bộ 
môn Giá trị sống, 
Bút, bút màu, kéo 
và hồ dán.



Tuesday

03/03/2026 3 KNS
Tự bảo vệ - Sử 
dụng thiết bị 
thông minh 
hiệu quả

Bút màu, bút viết, 
kéo và hồ dán. 

4-5 English Unit 
13_Lesson 2 _ 
SB & W

6-7 Âm nhạc Hát hợp xướng
SGK Âm nhạc 4, 
bình nước cá nhân. 
Đàn Ukulele

8 Mỹ thuật Gia đình yêu 
thương 

Vở vẽ A4, màu vẽ, 
bút chì, tẩy,...

Thứ Tư

Wednesday

04/03/2026

1 Tiếng Việt
KIỂM TRA 
GIỮA HKII 
MÔN TIẾNG 
VIỆT (Đọc 
hiểu)

2-3
Tiếng Việt KIỂM TRA 

GIỮA HKII 
MÔN TIẾNG 
VIỆT (Viết)

4-5 Tiếng Việt
KIỂM TRA 
GIỮA HKII 
MÔN TIẾNG 
VIỆT (Đọc 
thành tiếng)

6-7 English (Expat)
Unit 13_ 
Lesson 4 _ SB 
& WB

8-9 Math Unit 13: Area 
and perimeter

Mang theo Ipad và 
đăng nhập vào 
Khan Academy 
bằng tài khoản 
trường (dùng email 
tài khoản Google 
Classroom) và 
mang theo vở ghi từ 
vựng.

1
Toán

KIỂM TRA 
GIỮA HKII 
MÔN TOÁN



Thứ Năm

Thursday

05/03/2026

2-3 English (Expat) Unit 13_ 
Lesson 5 _ SB 
& WB

4 Toán
Bài 64: Em 
làm được 
những gì? - 
tiết 1

Chuẩn bị Sách Toán 
4 (Tập 2), VBT 
Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập.

5 Toán Bài 64: Em 
làm được 
những gì? - 
tiết 2

Chuẩn bị Sách Toán 
4 (Tập 2), VBT 
Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập.

6-7 Tiếng Việt
Đọc: Cậu bé 
gặt gió

8-9 Tin học - CN-KT Viện bảo tàng 
ảo

Thứ Sáu

Friday

06/03/2026

1 Tiếng Việt
Luyện từ và 
câu: Dấu ngoặc 
kép

2-3 English (Expat)

Reading & 
Language art 
G3: Unit 

3_Lesson 1

4 STEAM PBL Chai bóng bay 
kỳ diệu

Chuẩn bị bút chì, 
màu, hồ dán

5 STEAM PBL Chai bóng bay 
kỳ diệu

Chuẩn bị bút chì, 
màu, hồ dán

6-7
LS&ĐL Một số nét văn 

hoá và lịch sử 
của đồng bào 
Tây Nguyên

SGK Lịch sử& Địa 
lí lớp 4

8 HĐTN

9 HĐTN




